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Phòng thí nghiệm:   Trung tâm kiểm nghiệm PTV Xanh 

Laboratory PTV Green testing center 

Cơ quan chủ quản:    Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ PTV Xanh 

Holding organization: PTV Green  Science And Technology Company Limited 

Lĩnh vực: Thử nghiệm Hóa học 

Field: Chemical Testing 

Người phụ trách/Representative: Trần Phạm Hoàng Thiện 

Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:  

TT/No Họ và tên/Full name Phạm vi được ký/Scope 

1.  Nguyễn Xuân Duẩn 
Tất cả các phép thử được công nhận  

All accredited tests  

2.  Trần Phạm Hoàng Thiện 
Tất cả các phép thử được công nhận 

All accredited tests 

Số hiệu/Code: VALAS 215 

Hiệu lực công nhận/Period of Validation: 23/4/2031 

Địa chỉ trụ sở/Head office address:  

Thửa đất số 300 + 400, tờ bản đồ số 7, đường Trương Văn Diễn, khu vực Thới Ngươn, phường 

Phước Thới, thành phố Cần Thơ, Việt Nam   

Plot No. 300 + 400, Map sheet No. 7, Truong Van Dien street, Thoi Nguon area, Phuoc Thoi ward, Can 

Tho city, Vietnam 

Địa chỉ phòng thí nghiệm/Laboratory address: 

Thửa đất số 300 + 400, tờ bản đồ số 7, đường Trương Văn Diễn, khu vực Thới Ngươn, phường 

Phước Thới, thành phố Cần Thơ, Việt Nam   

Plot No. 300 + 400, Map sheet No. 7, Truong Van Dien street, Thoi Nguon area, Phuoc Thoi ward, Can 

Tho city, Vietnam 

Số điện thoại/Phone:  0962 359 217                                      Email: lab@ptvxanh.vn 

Website: ptvxanh.vn  

 

 

 

 

https://masothue.com/1801822268-cong-ty-tnhh-khoa-hoc-va-cong-nghe-ptv-xanh


 
DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VALAS 215 

 

Ngày ban hành: 15/11/2023                    Lần ban hành: 03                   VACI.P7.1.F21 Trang 2/2 
 

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa học 

Field of testing: Chemical testing 

STT 

No. 

Tên sản phẩm, vật 

liệu thử nghiệm 

Materials or products 

tested 

Tên phương pháp 

thử cụ thể 

Name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có) / 

phạm vi đo 

Limit of 

quantitation (if 

any)/ range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

1 

Nông sản 

Agricultural products 

Xác định dư lượng 

Auramin O 

(Kỹ thuật LC-MS/MS) 

 

Determination of 

Auramine O residue 

(LC-MS/MS method) 

1.0 µg/kg 

PPHC.01:2026 

(Ref.TCVN 

12267:2018) 

2 

Xác định hàm lượng 

Cadmium 

(Kỹ thuật GF-AAS) 

 

Determination of 

Cadmium content 

(GF-AAS method) 

0.01 mg/kg PPVC.01:2026 

 

Ghi chú/Note: 

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/Vietnam standard; 

- GB: Tiêu chuẩn Trung Quốc/China tandard; 

- ISO: Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế/International Organization for Standardization; 

- PPHC/PPVC: Phương pháp do phòng thí nghiệm tự xây dựng/The method was developed by the laboratory 

itself; 

- Ref: Reference. 

Trường hợp Trung tâm kiểm nghiệm PTV Xanh - Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ PTV Xanh cung cấp dịch 

vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa thì phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ In case of providing product quality testing 

services, PTV Green testing center - PTV Green  Science And Technology Company Limited must register and be 

granted a certificate of operation registration in accordance with the law before providing this service. 
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